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QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

BAN KIỂM SOÁT QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA
Căn cứ Quyết định số 808/TTg ngày 9 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 462/TTg ngày 9/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản lý ngày 6/11/1996;
Nay ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban kiểm soát là một tổ chức thuộc Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hội đồng Quản lý.

Điều 2. Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát nội bộ, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, tài sản của Quỹ và của khách hàng; báo cáo và kiến nghị của Ban với Hội đồng quản lý.

Điều 3. Đứng đầu Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát, giúp việc Trưởng Ban kiểm soát có Phó trưởng Ban kiểm soát. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản lý đề nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
Điều 5. Ban kiểm soát có nhiệm vụ:

5.1. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ tại văn phòng Trung ương và tại các Chi nhánh với các nội dung sau đây:

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư phát triển, tài chính, tiền tệ, tín dụng... trong hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ Quỹ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động huy động vốn, cho vay, thanh toán, kế toán, tài chính của Quỹ theo kế hoạch đã được Hội đồng quản lý phê duyệt hàng năm.

- Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra các đơn vị vay vốn của Quỹ nhưng phải được Thường trực Hội đồng quản lý cho phép hoặc yêu cầu.

5.2. Lập và trình bày văn bản thẩm định về báo cáo hoạt động của Quỹ và báo cáo Quyết toán tài chính của Tổng giám đốc điều hành; trình bày báo cáo kiến nghị của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tại các cuộc họp của Hội đồng quản lý, nhưng không được biểu quyết.

5.3. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân có liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Thường trực Hội đồng quản lý giao và báo cáo kết quả với Hội đồng quản lý.

5.4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác các báo cáo của Ban kiểm soát Hội đồng quản lý và cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia cho phép.

Điều 6. Ban kiểm soát có quyền:

6.1. Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý thông qua và theo nội dung, biện pháp được Thường trực Hội đồng quản lý phê duyệt.

6.2. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân trong hệ thống Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia cung cấp tình hình, tài liệu có liên quan đến việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

6.3. Trường hợp cần thiết, có quyền đề nghị Thường trực Hội đồng quản lý cho phép trưng cầu giám định trong việc kiểm tra về tài sản cầm cố thế chấp, tiền tệ, vàng bạc, đá quý...

6.4. Đề nghị cơ quan điều hành Quỹ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra để thực hiện Điều 6.1.

6.5. Đề nghị Thường trực Hội đồng quản lý yêu cầu cơ quan điều hành Quỹ tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, nhân viên của hệ thống Quỹ gây cản trở công việc kiểm tra, giám sát hoặc vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện Điều lệ và các quy định của Quỹ.

6.6. Kiến nghị Hội đồng quản lý sửa đổi, bổ sung chính sách cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và sử dụng các quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Quy chế này để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát. Giúp việc cho trưởng Ban kiểm soát có Phó trưởng Ban kiểm soát. Trường hợp trưởng Ban kiểm soát vắng và có uỷ quyền bằng văn bản cho Phó trưởng Ban kiểm soát thay thế, thì Phó trưởng Ban kiểm soát làm nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát, phải báo cáo trưởng Ban kiểm soát những việc đã giải quyết trong thời gian được Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền.

Điều 8. Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia được sử dụng bộ máy của vụ kiểm tra giám sát Tổng cục Đầu tư phát triển để thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và Quy chế này.

III. QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA
Điều 9. Quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản lý là quan hệ giữa người kiểm tra, giám sát việc chấp hành cơ chế, chính sách với người hoạch định cơ chế, chính sách. Ban kiểm soát có trách nhiệm giúp Hội đồng quản lý giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia thực hiện đúng đắn, có hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý có liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia. 

Điều 10. Quan hệ giữa Ban kiểm soát với cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia là mối quan hệ giữa người giúp việc cho Hội đồng quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát với người thực thi cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Hội đồng quản lý trong điều hành hoạt động của Quỹ.

Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét các nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát để đổi mới công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Đối với các nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản lý hoặc Thường trực Hội đồng quản lý chấp nhận, phê duyệt thì cơ quan điều hành Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

IV. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Điều 11. Quy chế này đã được Hội đồng quản lý thông qua tại kỳ họp lần thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 1996 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Mọi bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Điều 12. Thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
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